
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY 

 

HƯỚNG DẪN VÀ  HÌ NH PHẠT 
BÁ O CÁ O TÌ NH TRẠNG SINH 
SỐNG/ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ  CẤP 
Đố i vớ i Trợ  cấ p Tiề n mặ t và  Phiế u thự c phẩm 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
   CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

 
 
 
 
 

Cần được Giúp đỡ? Hãy gọi nhân viên xã hội của quý vị 

• Nếu quý vị không gửi một bản báo cáo đầy đủ bao gồm, nhưng không giới hạn, trả lời tất cả các câu hỏi về QR 7/SAWS QR 7 và đ 
 ính kèm  bằng chứng khi chúng tôi yêu cầu, trợ cấp của quý vị có thể bị trì hoãn, thay đổi, hoặc chấm dứt.   Đ í nh kè m mộ t  tờ  giấ y riêng  
 nế u cầ n.  
• Những thông tin mà quý vị khai báo có thể làm tăng, giảm hoặc chấm dứt khoản trợ cấp của quý vị.  
• Gửi báo cáo đầy đủ của quý vị vào ngày mùng 5 của tháng sau tháng báo cáo.  
 
Ví dụ 

Thu nhập •  Tiền công •  Thu nhập từ việc tự kinh doanh •  Tiền lương 
•  Tiền lương cho nghỉ phép thường niên •  Tiền boa •  Thu nhập bằng Hiện vật, ví dụ: nhà được cấp, 
•  Trợ cấp con cái/vợ (chồng) •  Tiền lãi hay cổ tức     nhà cho thuê/vật dụng/quần áo/thực phẩm được  

  •  Bảo hiểm hoặc bảo đảm pháp định •  Trợ cấp đình công  cấp miễn phí 
•  Thu nhập từ nhà cho thuê và trợ cấp •  Tiền hoàn thuê  •  Tiền thắng cược/trúng thưởng 

 thuê nhà ́•  Trợ cấp thất nghiệp •  Tiền mặt, tiền được tặng, tiền cho vay, học bổng 
  •  Bất kỳ trợ cấp nào của chính phủ •  Trợ cấp An sinh Xã hội •  Trợ cấp khuyết tật hoặc lương hưu của chính phủ 
  •  Trợ cấp Thương tật của Tiểu bang •  Trợ cấp An sinh  hoặc tư nhân khác      

   Phụ trội/Trợ cấp  •  Bồi thường cho Người lao động 
  Phụ trội của Tiểu bang •  Lương hưu của ngành Đường sắt hoặc Cựu chiến  

   (SSI/SSP) binh     

Tài sản •  Phương tiện cơ giới •  Séc •  Tiết kiệm 
•  Số dư Lợi nhuận Trước Thuế •  Trái phiếu Tiết kiệm •  Hợp đồng bảo hiê ̉m nhân thọ 
•  Nhà riêng •  Đất •  Tín thác 

Chi phi ́ •  Tiền thuê nhà •  Thế chấp •  Thuế bất động sản 
Nhà ở •  Dịch vụ •  Bảo hiểm chủ sở hữu nhà •  Phí thu gom rác/phế liệu 

Chi phí •  Chi phí y tế •  Học phí dại học & ta ̀i liệu học tập •  Chi phí đi lại 
•  Phí bảo hiểm y tế •  Học phí bắt buộc •  Chi phí Ăn ở 
•  Chăm sóc con cái/đối tượng phụ thuộc •  Trợ cấp cho con cái/vợ (chồng) •  Chi phí nhà ở 

Hì nh phạ t 

HÌ NH PHẠT ĐỐ I VỚ I TRƯỜNG HỢP GIAN LẬN TRỢ  CẤP TIỀN MẶT:  
Nếu quý  vị  cố  ý  không tuân theo cá c quy tắ c về  Trợ  cấ p Tiề n mặ t ,  khoả n 
Trợ  cấ p Tiề n mặ t  củ a quý  v ị  có  thể  b ị  giảm trong mộ t  thờ i  gian và  quý  
vị  có  thể  bị  phạ t tiền lên tớ i 10.000 đô la và /hoặ c bị  phạ t tù  trong thờ i hạn 
tố i đa 3 năm. 

Trợ  cấp Tiền mặ t củ a quý  vị  có  thể  bị  chấm dứ t: 

•  Đối với trường hợp không khai báo toàn bộ sự thật hoặc khai báo sai:   6 tháng nếu vi phạm 
lần đầu, 12 tháng đối với lần hai, hoặc vĩnh viễn đối với lần ba. 

•  Đối với trường hợp cùng lúc gửi một hoặc nhiều đơn xin trợ cấp cho hai trường hợp trở 
lên:   2 năm nếu bị kết án lần đầu, 4 năm đối với lần hai và vĩnh viễn đối với lần ba.  

•  Đối với trường hợp bị kết án gian lận nghiêm trọng để được nhận trợ cấp: 2 năm nếu có 
hành vi trộm cắp số tiền dưới 2.000 đô la;  5  năm đối với số tiền từ 2.000 đô la đến 
4.999.99 đô la; và vĩnh viễn đối với số tiền 5.000 đô la trở lên. 

•  Vĩnh viễn:   nếu cung cấp cho hạt bằng chứng sai về nơi cư trú nhằm được nhận trợ cấp 
tại hai hoặc nhiều hơn hai hạt hoặc tiểu bang cùng một lúc; cung cấp cho hạt thông tin sai về 
con cái không đủ điều kiện nhận trợ cấp hoặc về con cái không có trên thực tế; nhận trợ cấp 
10.000 đô la tiền mặt trở lên thông qua hành vi gian lận; bị kết án lần ba về tội gian lận tại 
một tòa án hoặc trong một phiên điều trần hành chính. 

HÌ NH PHẠT ĐỐ I VỚ I HÀ NH VI GIAN LẬN PHIẾU THỰC 
PHẨM:  Nếu quý  vị  cố  ý  không tuân theo cá c quy tắ c về  Phiếu 
Thự c phẩm, Phiếu Thự c phẩm củ a quý  vị  có  thể  bị  chấm dứ t 
trong vò ng 12 thá ng nếu vi phạm lần đầu, 24 thá ng đố i vớ i lần 
hai và  vĩnh viễn đố i vớ i lần ba.  Quý  vị  có  thể  bị  phạ t tiền lên 
tớ i 250.000 đô la và /hoặ c bị  kế t á n tù  20 năm. 

• Nế u quý  v ị  b ị  buộ c tộ i  tạ i  mộ t  tò a á n bấ t  kỳ  hoặ c trong 
mộ t phiên điều trần hà nh chí nh vì : 

•   Quý vị đã trao đổi hoặc bán Phiếu Thực phẩm lấy súng đạn cá nhân, đạn 
dược, hoặc chất nổ, Phiếu Thực phẩm của quý vị có thể bị chấm dứt vĩnh 
viễn nếu vi phạm lần đầu. 

•  Quý vị đã trao đổi hoặc bán Phiếu Thực phẩm lấy dược phẩm được 
kiểm soát, Phiếu Thực phẩm của quý vị có thể bị chấm dứt trong 24 tháng 
nếu vi phạm lần đầu và vĩnh viễn nếu vi phạm lần hai.  

•   Quý vị đã trao đổi hoặc bán Phiếu Thực phẩm trị giá 500 đô la trở lên, 
Phiếu Thực phẩm của quý vị có thể bị chấm dứt vĩnh viễn.  

•   Quý vị đã cung cấp cho hạt thông tin nhận dạng hoặc cư trú sai, để có 
thể nhận được Phiếu Thực phẩm cho hai trường hợp trở lên cùng lúc, 
Phiếu Thực phẩm của quý vị có thể bị chấm dứt trong 10 năm.  
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